
TÒA ÁN NHÂN DÂN 

   TỈNH TÂY NINH 

 
Bản án số: 14/2026/LĐ-PT  

Ngày 08-9-2026 
V/v “ r n    ấp đơn p ương   ấm 

dứt hợp đồng l o động” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn; 

Các Thẩm phán: 1. Ông Phan Thanh Tùng; 

                            2. Ông Nguyễn P ước Thanh. 

 - Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thanh Xuân -   ư ký  ò  án nhân dân tỉnh 

Tây Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Bà 

Nguyễn Kim Thoa - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 9 năm 2026, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án thụ lý số: 07/TLPT-LĐ ngày 04 tháng 8 năm 

2026, về “Tranh chấp đơn p ương   ấm dứt hợp đồng l o động”. 

Do Bản án sơ thẩm số 19/2026/LĐ-ST ngày 15 tháng 6 năm 2026 của Tòa 

án nhân dân khu vực 7, tỉnh Tây Ninh, có kháng cáo. 

  eo Quyết địn  đư  vụ án r  xét xử p ú  t ẩm số 07/2026/QĐ-PT ngày 

18 t áng 8 năm 2026, giữ   á  đương sự:  

Nguyên đơn: Bà M i   ị Lệ H, sin  năm 1991; CCCD số 052191019365; 

 ấp ngày 02-12-2022; Đị    ỉ: Ấp  , xã C, tỉn   ây Nin ; vắng mặt. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ  rần  , sin  năm 1989; CCCD số 

036089022678,  ấp ngày 09-9-2022; Đị    ỉ: A, C ung  ư S, KDC A, xã B, 

  àn  p ố Hồ C í Min  (Văn bản ủy quyền ngày 14-3-2026);  ó đơn xin vắng 

mặt. 

Bị đơn: Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  viên S; Đị    ỉ: C5b, khu 

X, Lô B, KCN  , xã C, tỉn   ây Nin . 

Người đại diện theo pháp luật: Ông Junichi U,  ổng Giám đố . 

Người đại diện theo ủy quyền: Công ty Luật trá   n iệm  ữu  ạn P và các 

 ộng sự (P1); Đị    ỉ: Căn A - A, P ris H, số C, đường số A, P ường A,   àn  

p ố Hồ C í Min  (Văn bản ủy quyền ngày 28-01-2026). 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Tr%E1%BA%A7n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A24.10,%20Chung%20c%C6%B0%20Saigon%20Intela,%20KDC%2013E,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20A24.10,%20Chung%20c%C6%B0%20Saigon%20Intela,%20KDC%2013E,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20A24.10,%20Chung%20c%C6%B0%20Saigon%20Intela,%20KDC%2013E,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Kizuna%202,%20L%C3%B4%20B4-3-7-8,%20KCN%20T%C3%A2n%20Kim,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20x%C6%B0%E1%BB%9Fng%20Kizuna%202,%20L%C3%B4%20B4-3-7-8,%20KCN%20T%C3%A2n%20Kim,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Junichi%20Uegaki
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Phuoc%20&%20Partners
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C4%83n%20A5.01F%20-%20A6.01F,%20Paris%20Ho%C3%A0ng%20Kim,%20s%E1%BB%91%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C4%83n%20A5.01F%20-%20A6.01F,%20Paris%20Ho%C3%A0ng%20Kim,%20s%E1%BB%91%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%201,%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
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Người đại diện theo ủy quyền của P1: Bà Huỳn  Ngọ  Uyên C, sin  năm 

2001; CCCD số 079301010311,  ấp ngày 11-6-2022; Đị    ỉ: Công ty L trách 

n iệm  ữu  ạn P và cá   ộng sự (P1) - Căn A5.01F – A6.01F, P ris H, số C, 

đường số A, p ường A,   àn  p ố Hồ C í Min  (Văn bản ủy quyền ngày 28-

01-2026);  ó mặt. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn: Luật sư Nguyễn   u 

N; là Luật sư  ủ  Công ty Luật trá   n iệm  ữu  ạn P và  á   ộng sự, t uộ  

Đoàn Luật sư   àn  p ố H; Đị    ỉ: Căn A - A, P ris H, số C, đường số A, 

p ường A,   àn  p ố Hồ C í Min ;  ó mặt 

Người kháng cáo: Bà M i   ị Lệ H. 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Quá trình giải quyết vụ án, nguyên đơn bà Mai Thị Lệ H trình bày: 

Ngày 17-5-2025, bà và Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  viên S (sau 

đây viết là Công ty S) ký  ợp đồng l o động số IBSVF049/HDLD, t ời  ạn 17 

t áng, t ời điểm làm việ  là ngày 17-5-2025,  ông việ  là n ân viên kỹ t uật, 

lương  ơ bản là 5.074.000 đồng/t áng. 

Ngày 24-9-2025, Công ty S t ỏ  t uận   ấm dứt  ợp đồng l o động với bà 

vì Công ty  ó n u  ầu giải t ể, bà k ông đồng ý. S u đó, Công ty S k ông t ỏ  

t uận nữ  mà r  t ông báo tổ   ứ  đối t oại với nội dung là Công ty S tổ   ứ  

lại  ơ  ấu và p ương án sử dụng l o động,   o t ôi việ  đối với người l o động 

dôi dư, trong đó  ó bà. Ngày 02-12-2025, Công ty S tổ   ứ  đối t oại về nội 

dung trên, buổi đối t oại  ó sự t  m gi   ủ   ổng Giám đố , toàn bộ người l o 

động  ủ  Công ty và đại diện  ủ  Công đoàn K u kin  tế tỉn   ây Nin . Kết 

quả đối t oại k ông t àn , Công ty S vẫn giữ nguyên p ương án sử dụng l o 

động và   o t ôi việ  đối với bà. 

Ngày 23-12-2025, Công ty S b n  àn  Quyết địn  số 2312-2025/QĐ-

IBSVN-07, về việ    ấm dứt  ợp đồng l o động với bà, kể từ ngày 04-01-2026. 

Ngày 09-01-2026, Công ty S đã t  n  toán   o bà số tiền 13.074.000 đồng b o 

gồm: tiền lương  ủ  t áng 12/2025; tiền lương  ủ  02 ngày làm việ  trong t áng 

01/2026 (ngày 01-01-2026 và ngày 02-01-2026); tiền lương tương đương với 

6.5 ngày ng ỉ  ằng năm   ư  ng ỉ; tiền t ưởng t áng lương t ứ 13. Hiện tại, 

Công ty S đã   ốt và trả sổ bảo  iểm xã  ội   o bà. 

Bà   o rằng  ợp đồng l o động  ủ  bà   ư   ết  ạn n ưng Công ty lại 

  ấm dứt  ợp đồng l o động với bà là s i. N y bà k ông  òn n u  ầu làm việ  

tại Công ty. 

 ại đơn k ởi kiện, bà H k ởi kiện yêu  ầu  ò  án giải quyết: 

Hủy bỏ Quyết địn    ấm dứt  ợp đồng l o động số 2312-2025/QĐ-

IBSVN-07  ủ  Công ty S đối với bà H. 

Buộ  Công ty S bồi t ường do đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng là 02 t áng 

lương, t àn  tiền là 14.680.000 đồng 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Phuoc%20&%20Partners
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Phuoc%20&%20Partners:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc%20Uy%C3%AAn%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Lu%E1%BA%ADt
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Phuoc%20&%20Partners
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Paris%20Ho%C3%A0ng%20Kim,%20s%E1%BB%91%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Paris%20Ho%C3%A0ng%20Kim,%20s%E1%BB%91%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Nhi
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Nhi
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%C6%B0%E1%BB%9Bc
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90o%C3%A0n%20Lu%E1%BA%ADt%20s%C6%B0%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C4%83n%20A5.01F%20-%20A6.01F,%20Paris%20Ho%C3%A0ng%20Kim,%20s%E1%BB%91%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C4%83n%20A5.01F%20-%20A6.01F,%20Paris%20Ho%C3%A0ng%20Kim,%20s%E1%BB%91%2031,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20s%E1%BB%91%201,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20An%20Kh%C3%A1nh,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
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S u đó, bà H k ởi kiện bổ sung: Buộ  Công ty S t u  ồi Quyết địn    ấm 

dứt  ợp đồng l o động với bà;    n  toán tiền lương, trợ  ấp, tiền bảo  iểm xã 

 ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp   o n ững ngày k ông đượ  làm việ , 

tín  từ ngày 04-01-2026   o đến ngày  ò  án xét xử. 

Người đại diện theo ủy quyền của Công ty S trình bày: Bà H và Công ty S 

 ó ký  ợp đồng l o động n ư bà H trình bày là đúng. Do k ông đạt  iệu quả 

mong muốn nên kể từ  uối t áng 10/2025, Công ty S k ông  òn đơn  àng để 

sản xuất, dẫn đến k ông  òn  ông việ    o người l o động t uộ  bộ p ận sản 

xuất. S u k i t  m vấn ý kiến   uyên môn  ủ  B n Quản lý K u kin  tế tỉn   , 

Công ty S tiến  àn  t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , giải t ể bộ p ận sản xuất,   uẩn bị 

  o việ    ấm dứt  oạt động. 

Ngày 19-11-2025, C ủ sở  ữu  ủ  Công ty S là Công ty S b n  àn  Quyết 

địn   ủ    ủ sở  ữu về việ  t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động.   eo 

Quyết địn   ủ    ủ sở  ữu,  ổng Giám đố  đã r  Quyết địn  về việ  t  y đổi  ơ 

 ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động đối với Công ty S. Công ty S đã gửi bản dự 

t ảo  ủ  p ương án sử dụng l o động đến Công đoàn  ấp trên  ơ sở là Công 

đoàn K u kin  tế tỉn   ây Nin  và toàn bộ 09 người l o động  ủ  Công ty S, 

đồng t ời mời t  m gi  buổi đối t oại tại nơi làm việ  vào ngày 21-11-2025, 

n ằm tr o đổi ý kiến về p ương án sử dụng l o động và   o t ôi việ  người l o 

động vì lý do Công ty S t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động. 

Ngày 20-11-2025, bà H và n ững người l o động k á  đề ng ị Công ty dời 

t ời gi n đối t oại nên buổi đối t oại dời s ng ngày 02-12-2025. 

 ại buổi đối t oại, với sự t  m gi   ủ   ổng Giám đố , toàn bộ người l o 

động  ủ  Công ty S và đại diện  ủ  Công đoàn K u kin  tế tỉn   ây Nin , Công 

ty S đã tr o đổi, t ảo luận,   i  sẻ t ông tin liên qu n đến dự t ảo p ương án sử 

dụng l o động và việ  Công ty S t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động 

dẫn đến   ấm dứt  ợp đồng l o động với n ững người l o động dôi dư. 

Kết t ú  buổi đối t oại tại nơi làm việ , Công ty S b n  àn  P ương án sử 

dụng l o động số 01-2025/PASDLĐ-IBSVN ngày 02-12-2025. Nội dung  ủ  

buổi đối t oại và p ương án sử dụng l o động ngày 02-12-2025 đã đượ  Công 

ty S  ông bố  ông k  i tại nơi làm việ  từ ngày 03-12-2025 và gi o bản văn   o 

người l o động, trong đó  ó bà H. 

Ngày 03-12-2025, Công ty S đã gửi   ông báo về việ    o t ôi việ  số 

0112-2025/TB-IBSVN và P ương án sử dụng l o động   o B n Quản lý K u 

kin  tế tỉn   .   eo nội dung p ản  ồi tại văn bản số 2574/BQLKK-DNLĐ 

ngày 22-12-2025, B n Quản lý K u kin  tế tỉn    tiếp n ận  ồ sơ, k ông p ản 

đối, k ông yêu  ầu giải t í   t êm vấn đề nào đối với việ  Công ty S về việ  

  ấm dứt  ợp đồng l o động với người l o động do t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ 

  ứ  lại l o động, mà   ỉ lưu ý Công ty Đ t ự   iện quy trìn    o t ôi việ  

người l o động và  á    ế độ   o người l o động t eo quy địn  p áp luật. 
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Ngoài ra, Công ty S  ũng đã tạo điều kiện, giới t iệu việ  làm   o người 

l o động n ưng người l o động k ông đồng ý,   ỉ  ó 02 trong tổng số 09 người 

l o động đồng ý p ỏng vấn và đã  ó việ  làm. 

Đồng t ời, ngày 03-12-2025, Công ty S đã t ông báo trướ    o bà H về 

việ  sẽ   ấm dứt  ợp đồng l o động kể từ ngày 04-01-2026. 

Ngày 09-01-2026, Công ty đã t  n  toán   o bà H đầy đủ quyền lợi  ủ  bà 

H tín  đến ngày 04-01-2026. Công ty đã đóng bảo  iểm xã  ội   o bà H đến 

ngày 31-12-2025 và trả sổ bảo  iểm xã  ội   o bà H vào ngày 02-02-2026. 

Công ty S  ũng đã t ự   iện  á  t ủ tụ  tại  ơ qu n n à nướ   ó t ẩm 

quyền để   ấm dứt  oạt động t eo quy địn . Vào ngày 26-01-2026, B n quản lý 

K u kin  tế tỉn    b n  àn  văn bản số 312/ B-BQLKK  t ông báo   ấm dứt 

 oạt động dự án “Nhà Máy S1” và t u  ồi Giấy   ứng n ận đăng ký đầu tư  ủ  

Công ty S. 

Đối với yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà H, Công ty S k ông đồng ý và đề ng ị 

 ò  án k ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà H, vì Công ty S   ấm 

dứt  ợp đồng l o động với bà H đúng quy địn  p áp luật và đã đảm bảo đầy đủ 

quyền lợi   o bà H k i   ấm dứt  ợp đồng l o động n ư luật địn . Bà H làm 

việ  tại Công ty S   ư  đủ 12 t áng nên bà H k ông đủ điều kiện để n ận trợ 

 ấp mất việ  làm t eo quy địn . 

 ại p iên toà: 

Người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn bà Mai Thị Lệ H là ông 

Vũ Trần Tiến trình B: Về lời trìn  bày  ủ  bà H trong quá trìn  giải quyết vụ 

án   o rằng Quyết địn    ấm dứt  ợp đồng l o động  ủ  Công ty đối với bà H 

s i, vì   ư   ết t ời  ạn mà Công ty đã   ấm dứt  ợp đồng l o động t ì ông sử  

  ữ  lại n ư s u: Công ty S sản xuất gi   ông  àng  ó    ỉ bán   o một k á   

 àng duy n ất là Công ty S.  ừ t áng 10/2025, Công ty S k ông  òn đơn  àng 

nào để sản xuất là đúng.  ừ trướ  đến n y Công ty S  oạt động  ó lợi n uận, 

k ông bị t u  lỗ nên việ  tái  ơ  ấu là k ông p ù  ợp. Bên  ạn  đó, việ  Công 

ty S tiến  àn  tổ   ứ  đối t oại  ùng một lú  về  ả 02 nội dung gồm p ương án 

sử dụng l o động và   o t ôi việ  đối với người l o động là k ông đúng quy 

địn   ủ  p áp luật. Lẽ r , Công ty S p ải tổ   ứ  đối t oại riêng về từng nội 

dung. Hơn nữ , trướ  k i tiến  àn  đối t oại t ì Công ty S p ải lấy ý kiến  ủ  

người l o động và tổ   ứ  đại diện   o người l o động tại  ơ sở. Hìn  t ứ  và 

nội dung  ủ  buổi đối t oại đều k ông đúng quy địn  tại Điều 40  ủ  Ng ị địn  

145/2020/NĐ-CP. S u k i đối t oại xong t ì  ùng ngày 02-12-2025 Công ty S 

đã gi o Biên bản đối t oại   o bà H. Ngày 03-12-2025, Công ty S  ông bố  ông 

k  i p ương án sử dụng l o động. Mặ  dù kết quả đối t oại k ông t àn  n ưng 

ngày 03-12-2025 Công ty S vẫn r    ông báo   ấm dứt  ợp đồng l o động với 

bà H nên đây  ũng đượ  xem là  àn  vi đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o 

động. Ngoài r , quyết địn  t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ   ủ    ủ sở  ữu Công ty S đã 

ban hành từ ngày 19-11-2025 n ưng đến ngày 05-02-2026 bà H mới đượ  n ận 
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https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
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là k ông p ù  ợp.  ừ  ăn  ứ trên   o t ấy, việ  Công ty S   ấm dứt  ợp đồng 

l o động với bà H là đơn p ương và trái p áp luật.  

Nay, bà H k ởi kiện yêu  ầu  ò  án giải quyết, buộ  Công ty S p ải t ự  

 iện n ững ng ĩ  vụ s u đây với bà H: 

Hủy bỏ, t u  ồi Quyết địn    ấm dứt  ợp đồng l o động số 2312-

2025/QĐ-IBSVN-07 ngày 23-12-2025. 

Bồi t ường do đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động là 02 t áng lương, 

tương đương số tiền là 14.680.000 đồng. 

   n  toán tiền lương, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất 

ng iệp là 21,5% trên tổng lương   o n ững ngày k ông đượ  làm việ , tín  từ 

ngày 04-01-2026   o đến ngày 08-6-2026. Cụ t ể: tiền lương là 36.700.795 

đồng, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp là 7.890.671 

đồng ( ín  t eo mứ  lương t ự  lãn  là 7.340.159 đồng). 

Ông xá  địn  bà H k ông yêu  ầu Công ty S trả trợ  ấp và p ú  lợi k ác 

trong n ững ngày k ông đượ  làm việ  t eo đơn k ởi kiện bổ sung. Hiện tại, bà 

H  ó việ  làm mới   y   ư  t ì ông k ông rõ. Còn  á  quyền lợi về tiền lương, 

t ưởng, trợ  ấp mà bà H đượ   ưởng tín  đến ngày 04-01-2026 thì Công ty S đã 

t ự   iện đầy đủ, bà H k ông tr n    ấp về  á  quyền lợi này. 

Người đại diện theo ủy quyền của bị đơn Công ty S là bà Huỳnh Ngọc 

Uyên C trình bày: Đối với yêu  ầu k ởi kiện mà  ủ  bà H, bà đại diện Công ty 

S k ông đồng ý. P áp luật l o động k ông  ó quy địn  trướ  k i tiến  àn  đối 

t oại p ải t  m k ảo ý kiến  ủ  người l o động n ưng Công ty S  ũng đã gửi 

bản t ảo p ương án sử dụng l o động   o người l o động biết trướ  k i tiến 

 àn  đối t oại, mụ  đí   là để người l o động  iểu và tr o đổi ý kiến tại buổi 

đối t oại.  óm lại, về việ  xây dựng p ương án sử dụng l o động và   o t ôi 

việ  đối với l o động dôi dư trong đó  ó bà H thì Công ty S đã t ự   iện đúng 

quy địn   ủ  p áp luật nên đề ng ị Hội đồng xét xử k ông   ấp n ận toàn bộ 

yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà H. 

Luật sư Nguyễn Thu N trình bày: Việ  t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại 

l o động là quyết địn   ủ    ủ sở  ữu Công ty và là quyền tự quyết địn   ủ  

do n  ng iệp, k ông buộ  p ải   ứng min    o người l o động biết về nguyên 

n ân tái  ơ  ấu và k ông p ải Công ty  oạt động  ó lợi n uận t ì k ông đượ  

tái  ơ  ấu.    y vào đó, tùy t uộ  vào quyết địn   ủ    ủ sở  ữu t ì Công ty  ó 

quyền  ơ  ấu tổ   ứ  lại l o động và đáp ứng điều kiện  ủ  p áp luật và bảo 

đảm đầy đủ quyền lợi   o người l o động. Công ty S k ông  ó tổ   ứ  Công 

đoàn  ơ sở và  ũng k ông  ó quy địn  nào buộ  p ải tr o đổi trướ  với tổ   ứ  

Công đoàn  ơ sở trướ  k i xây dựng p ương án sử dụng l o động, t ự   iện tái 

 ơ  ấu Công ty.  uy n iên, để bảo đảm quyền lợi   o người l o động t ì Công 

ty S đã mời Công đoàn K u  ông ng iệp   t  m gi  đối t oại để   ứng kiến, 

đóng góp ý kiến và bảo vệ quyền lợi   o người l o động. Người l o động k ông 

 ó quyền quyết địn  về việ  tái  ơ  ấu tổ   ứ  l o động và p ương án sử dụng 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Phuoc%20&%20Partners:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc%20Uy%C3%AAn%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Phuoc%20&%20Partners:%3C/b%3E%20Hu%E1%BB%B3nh%20Ng%E1%BB%8Dc%20Uy%C3%AAn%20Chi%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20b%E1%BA%A3o%20v%E1%BB%87%20quy%E1%BB%81n%20v%C3%A0%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20h%E1%BB%A3p%20ph%C3%A1p%20c%E1%BB%A7a%20b%E1%BB%8B%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Thu%20Nhi
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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l o động vì đây là quyền quản trị  ủ    ủ sở  ữu Công ty. Người l o động   ỉ  ó 

quyền  ó ý kiến về  á  quyền lợi t eo  ợp đồng l o động  ủ  mìn . Hiện tại, 

Công ty S đã   ấm dứt  oạt động đúng t eo quy địn   ủ  p áp luật, Cơ qu n 

n à nướ   ó t ẩm quyền đã t u  ồi giấy p ép  oạt động  ủ  Công ty và Công ty 

đã t ông báo về việ    ấm dứt  oạt động trên Cổng t ông tin điện tử Quố  gi . 

Do đó, quy trìn    ấm dứt  ợp đồng l o động  ủ  Công ty S đối với bà H là 

đúng p áp luật, đề ng ị Hội đồng xét xử k ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi 

kiện  ủ  bà H. 

Bản án sơ thẩm dân sự số 19/2026/LĐ-ST ngày 15-6-2026 của Tòa án 

nhân dân khu vực 7, tỉnh Tây Ninh đã tuyên xử: 

Căn  ứ vào điểm   K oản 1 Điều 32, Điều 35, điểm   K oản 1 Điều 39, 

Điều 92, Điều 147  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015, sử  đổi, bổ sung năm 

2025; K oản 11 Điều 34, Điều 39, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 45, Điều 47, 

Điều 48, Điều 63, Điều 64  ủ  Bộ luật L o động năm 2019; K oản 2 Điều 7, 

K oản 1 Điều 74, K oản 1 Điều 76 Luật Do n  ng iệp năm 2020, Điều 3, Điều 

4 Ng ị quyết số 81/2025/UB VQH15 ngày 27-6-2025  ủ  Ủy b n   ường vụ 

Quố   ội về t àn  lập  ò  án n ân dân  ấp tỉn ,  ò  án n ân dân k u vự ; quy 

địn  p ạm vi t ẩm quyền t eo lãn  t ổ  ủ   ò  án n ân dân  ấp tỉn ,  ò  án 

n ân dân k u vự ; Điều 38, 41, K oản 4 Điều 114  ủ  Ng ị địn  số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020  ủ  C ín  p ủ quy địn    i tiết và  ướng 

dẫn t i  àn  một số điều  ủ  Bộ luật L o động về điều kiện l o động; điểm   

K oản 1 Điều 12, K oản 1 Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 

30-12-2016 củ  Ủy b n   ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án.  uyên xử:  

K ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn bà M i   ị Lệ 

H đối với bị đơn Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  viên S, về việ  tr n  

  ấp đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động, b o gồm: 

Hủy bỏ, t u  ồi Quyết địn    ấm dứt  ợp đồng l o động số 2312-

2025/QĐ-IBSVN-07 ngày 23-12-2025. 

Bồi t ường do đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động là 02 t áng lương, 

tương đương số tiền là 14.680.000 đồng. 

   n  toán tiền lương, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất 

ng iệp là 21,5% trên tổng lương   o n ững ngày k ông đượ  làm việ , tín  từ 

ngày 04-01-2026   o đến ngày 08-6-2026. Cụ t ể: tiền lương là 36.700.795 

đồng, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp là 7.890.671 

đồng ( ín  t eo mứ  lương t ự  lãn  là 7.340.159 đồng). 

Ngoài r , bản án sơ t ẩm  òn tuyên về   i p í tố tụng, án p í và quyền 

kháng cáo. 

Ngày 02-7-2026, ông Vũ  rần   là người đại diện t eo uỷ quyền  ủ  bà 

M i   ị Lệ H  ó đơn k áng  áo, yêu  ầu  uỷ bản án sơ t ẩm, gi o về  ấp sơ 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Tr%E1%BA%A7n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A24.10,%20Chung%20c%C6%B0%20Saigon%20Intela,%20KDC%2013E,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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t ẩm giải quyết lại, vì  ấp sơ t ẩm vi p ạm trong đán  giá   ứng làm ản   ưởng 

đến quyền lợi  ủ  bà H. 

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia 

phiên tòa: 

+ Về t ủ tụ  tố tụng:   ẩm p án, Hội đồng xét xử,   ư ký p iên tò  đã 

t ự   iện đúng trìn  tự, t ủ tụ  t eo quy địn   ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự;  á  

đương sự   ấp  àn  đúng t eo quy địn   ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự. 

+ Về nội dung: Đề ng ị Hội đồng xét xử k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  

bà M i   ị Lệ H; giữ nguyên bản án sơ t ẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án được xem xét tại 

phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, xét thấy: 

[1] Về t ủ tụ  tố tụng: Xét k áng  áo  ủ  bà M i   ị Lệ H; p ù  ợp với 

quy địn  tại Điều 271, Điều 272, Điều 273  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự. 

[2] Về nội dung: Xét k áng  áo  ủ  bà M i   ị Lệ H, Hội đồng xét xử 

n ận t ấy: 

Theo bà M i   ị Lệ H   o rằng, ngày 17-5-2025, bà ký  ợp đồng l o động 

số IBSVF049/HDLD với Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  viên S với 

t ời  ạn 17 t áng. Đến ngày 24-9-2025, Công ty S t ỏ  t uận   ấm dứt  ợp 

đồng l o động với bà vì Công ty  ó n u  ầu giải t ể, bà k ông đồng ý. Ngày 23-

12-2025, Công ty S b n  àn  Quyết địn  số 2312-2025/QĐ-IBSVN-07   ấm 

dứt  ợp đồng l o động với bà, kể từ ngày 04-01-2026 và t  n  toán   o bà số 

tiền 13.074.000 đồng b o gồm: tiền lương  ủ  t áng 12/2025; tiền lương  ủ  02 

ngày làm việ  trong t áng 01/2026 (ngày 01-01-2026 và ngày 02-01-2026); tiền 

lương tương đương với 6.5 ngày ng ỉ  ằng năm   ư  ng ỉ; tiền t ưởng t áng 

lương t ứ 13. Hiện tại, Công ty S đã   ốt và trả sổ bảo  iểm xã  ội   o bà. Bà H 

  o rằng  ợp đồng l o động  ủ  bà   ư   ết  ạn n ưng Công ty lại   ấm dứt 

 ợp đồng l o động với bà là s i nên k ởi kiện yêu  ầu  ủy bỏ, t u  ồi Quyết 

địn    ấm dứt  ợp đồng l o động số 2312-2025/QĐ-IBSVN-07 ngày 

23/12/2025; Bồi t ường do đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động trái p áp 

luật là 02 t áng lương, tương đương số tiền là 14.680.000 đồng;    n  toán tiền 

lương, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp là 21,5% trên 

tổng lương   o n ững ngày k ông đượ  làm việ , tín  từ ngày 04/01/2026 cho 

đến ngày 08/6/2026 gồm tiền lương là 36.700.795 đồng, tiền bảo  iểm xã  ội, 

bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp là 7.890.671 đồng (tín  t eo mứ  lương 

t ự  lãn  là 7.340.159 đồng). 

  eo bị đơn Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  viên S trìn  bày việ  

Công ty t  y đổi tái  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động t eo  ướng t u  ẹp quy 

mô sản xuất, tiến đến   ấm dứt  oạt động và Công ty đã t ự   iện đầy đủ t ủ 

tụ  t eo quy địn   ủ  p áp luật; bảo đảm đầy đủ quyền lợi   o người l o động 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
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nên ngày 23-12-2025 Công ty đã b n  àn  Quyết địn  số 2312-2025/QĐ-

IBSVN-07   ấm dứt  ợp đồng l o động số IBSVF049/HDLD ngày 17-5-2025 

đối với bà M i   ị Lệ H kể từ ngày 04-01-2026.  

Hội đồng xét xử n ận t ấy, ngày 26-01-2026, Công ty S đã r    ông báo 

  ấm dứt  oạt động dự án đầu tư  ủ  Công ty S. B n Quản lý K u kin  tế tỉn    

đã b n  àn    ông báo 312/ B-BQLKK , t ông báo   ấm dứt  oạt động dự án 

đầu tư  ủ  Công ty S, với tên dự án: N à máy sản xuất VAN,  oạt động t eo 

Giấy   ứng n ận đăng ký do n  ng iệp Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  

viên có mã doanh ng iệp số 1101820219 do Sở Kế  oạ   và đầu tư tỉn  L (nay 

là Sở  ài   ín  tỉn   )  ấp, đăng ký lần đầu ngày 05/5/2016, đăng ký t  y đổi 

lần t ứ 05 vào ngày 30/9/2024,  iệu lự  từ ngày 23/01/2016. N ận t ấy, việ  

Công ty S t u  ẹp sản xuất kin  do n , tiến đến   ấm dứt  oạt động, dẫn đến 

p ải t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động là t ật; do đó, ngày 23-12-

2025 Công ty đã b n  àn  Quyết địn  số 2312-2025/QĐ-IBSVN-07   ấm dứt 

 ợp đồng l o động số IBSVF049/HDLD ngày 17-5-2025 đối với bà M i   ị Lệ 

H kể từ ngày 04-01-2026 là đúng với quy địn  tại k oản 11 Điều 34; Điều 42 

 ủ  Bộ luật L o động; k oản 2 Điều 7; điểm m k oản 1 Điều 76 Luật Do n  

ng iệp; nên việ  Công ty S   ấm dứt  ợp đồng l o động với bà H trong trường 

 ợp này k ông t uộ  trường  ợp đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động t eo 

quy địn  tại Điều 39  ủ  Bộ luật L o động năm 2019. Việ  Công ty S t ự   iện 

việ  t  y đổi  ơ  ấu tổ   ứ , tổ   ứ  lại l o động và đã t ự   iện đúng trìn  tự, 

t ủ tụ  t eo quy địn ,  ụ t ể: 

Về thủ tục tổ chức đối thoại: Ngày 02-12-2025, Công ty S tổ   ứ  đối t oại 

với người l o động t eo quy địn  tại điểm   k oản 2 Điều 63; k oản 1 Điều 64 

 ủ  Bộ luật L o động; Điều 41  ủ  Ng ị địn  số 145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-

2020  ủ  C ín  p ủ. 

Quá trìn  giải quyết vụ án và tại p iên tò  sơ t ẩm, bà H và ông T t ừ  

n ận Công ty S đã gửi văn bản kèm t eo nội dung  ần t  m k ảo về nội dung 

đối t oại là p ương án sử dụng l o động và   o t ôi việ  đối với người l o động 

dôi dư,  ó d n  sá   người l o động   o t ôi việ  kèm t eo, trong đó  ó bà H. 

Do đó, Công ty S đã tuân t ủ đúng trá   n iệm gửi văn bản kèm t eo nội dung 

 ần t  m k ảo, tr o đổi ý kiến đến  á  t àn  viên đại diện t  m gi  đối t oại 

 ủ  bên người l o động t eo quy địn  tại điểm   k oản 1 Điều 41  ủ  Ng ị địn  

145/2020/NĐ-CP. 

Buổi đối t oại  ó sự t  m gi   ủ  đại diện Công ty S và người l o động. Về 

phía Công ty S  ó sự t  m gi   ủ  04 người, trong đó  ó người đại diện t eo 

p áp luật  ủ  Công ty là ông Junichi U –  ổng giám đố . Về p í  người l o 

động,  ó sự t  m gi   ủ  09/09 người l o động. Do Công ty S không có Công 

đoàn  ơ sở nên Công ty đã mời đại diện  ủ  Công đoàn K u  ông ng iệp tỉn  

 ây Nin  t  m gi  đối t oại. N ư vậy, t àn  p ần t  m dự đối t oại đã bảo đảm 

đúng quy địn  tại Điều 38, Điều 41  ủ  Ng ị địn  145/2020/NĐ-CP ngày 14-

12-2020  ủ  C ín  p ủ; điểm   k oản 2 Điều 63 Bộ luật L o động. 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Khu%20kinh%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20K%E1%BA%BF%20ho%E1%BA%A1ch%20v%C3%A0%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20T%C3%A0i%20ch%C3%ADnh%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ti%E1%BA%BFn
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam:%3C/b%3E%20Junichi%20Uegaki
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS


 
9 

 

Về phương án sử dụng lao động: S u k i tổ   ứ  đối t oại tại nơi làm việ , 

ngày 02-12-2025, Công ty S đã b n  àn  P ương án sử dụng l o động số 01 – 

2025/PASDLD-IBSVN. Nội dung  ủ  p ương án sử dụng l o động t ể  iện 

t ông tin về số lượng,  ọ tên người l o động p ải   ấm dứt  ợp đồng s u k i 

Công ty tổ   ứ  lại l o động; quyền, ng ĩ  vụ  ủ  Công ty S và người l o động; 

biện p áp và nguồn tài   ín  bảo đảm t ự   iện p ương án.   eo p ương án sử 

dụng l o động trên t ì bà H  ũng là một trong số người l o động p ải   ấm dứt 

 ợp đồng l o động. Việ  xây dựng và t ự   iện p ương án sử dụng l o động 

đượ  t ự   iện đúng quy địn  tại k oản 3 Điều 42, Điều 44  ủ  Bộ luật L o 

động. P ương án sử dụng l o động này đượ  gửi đến B n Quản lý K u kin  tế 

tỉn    và  ông bố tại Công ty S vào ngày 03-12-2025, trướ  k i   ín  t ứ  t ự  

 iện là ngày 04-01-2026.   eo quy địn  tại Điều 7   ông tư 17/2023/TT-

BLĐ BXH  ủ  Bộ L1, Ủy b n n ân dân  ấp tỉn  quyết địn  việ  ủy quyền   o 

Ban Q t ự   iện  ông việ  tiếp n ận t ông báo về việ    o t ôi việ  đối với 

người l o động  ủ   á  do n  ng iệp trong k u  ông ng iệp t eo quy địn  tại 

k oản 6 Điều 42 Bộ luật L o động.  

Do đó, đủ  ơ sở xá  địn  nội dung và  ìn  t ứ   ủ  p ương án sử dụng l o 

động là p ù  ợp với quy địn  tại Điều 42, Điều 44 Bộ luật L o động.  

Về Thông báo chấm dứt hợp đồng lao động và Quyết định chấm dứt hợp 

đồng lao động: Ngày 03-12-2025, Công ty S gửi   ông báo về việ    ấm dứt 

 ợp đồng l o động với bà M i   ị Lệ H là t ự   iện đúng quy địn  tại k oản 1 

Điều 45  ủ  Bộ luật L o động. 

Do đó, Công ty đã bảo đảm đủ t ời gi n t ông báo   o Ủy b n n ân dân 

tỉn    và bà H là 30 ngày trướ  k i   ấm dứt  ợp đồng l o động, t eo quy địn  

tại K oản 6 Điều 42 Bộ luật L o động. 

Ngày 23-12-2025, Công ty S b n  àn  Quyết địn    ấm dứt  ợp đồng l o 

động số 2312-2025/QĐ-IBSVN-07 đối với bà H, vì lý do t  y đổi  ơ  ấu tổ 

  ứ , tổ   ứ  lại l o động, kể từ ngày 04-01-2026 là bảo đảm đúng t ời gi n 

t ông báo trướ    o bà H và  ơ qu n quản lý N à nướ  về l o động về việ  

  ấm dứt  ợp đồng l o động. 

Việ  Công ty S   ấm dứt  ợp đồng l o động với bà H là đúng quy địn  tại 

k oản 11 Điều 34, Điều 42  ủ  Bộ luật L o động; k ông p ải là đơn p ương 

  ấm dứt  ợp đồng l o động t eo quy địn  tại Điều 39  ủ  Bộ luật L o động. 

Do đó,  ấp sơ t ẩm k ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  bà M i   ị 

Lệ H là  ó  ăn  ứ, p ù  ợp với quy địn  p áp luật. 

[3]  ừ n ững p ân tí   trên, k ông   ấp n ận k áng  áo  ủ  bà M i   ị 

Lệ H; k ông   ấp n ận lời trìn  bày  ủ  ông Vũ  rần   là người đại diện t eo 

uỷ quyền  ủ  bà H;   ấp n ận lời đề ng ị  ủ  Kiểm sát viên tại p iên tò ; giữ 

nguyên Bản án sơ t ẩm. 

[4] Về án p í p ú  t ẩm: Căn  ứ Điều 12 Ng ị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, t u, 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Khu%20kinh%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20Khu%20kinh%20t%E1%BA%BF%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20B%E1%BB%99%20Lao%20%C4%91%E1%BB%99ng%20-%20Th%C6%B0%C6%A1ng%20binh%20v%C3%A0%20X%C3%A3%20h%E1%BB%99i
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Ban%20Qu%E1%BA%A3n%20l%C3%BD%20khu%20c%C3%B4ng%20nghi%E1%BB%87p
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BB%A6y%20ban%20nh%C3%A2n%20d%C3%A2n%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20IBS
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Tr%E1%BA%A7n%20Ti%E1%BA%BFn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201989%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A24.10,%20Chung%20c%C6%B0%20Saigon%20Intela,%20KDC%2013E,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20H%C6%B0ng,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
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nộp, quản lý và sử dụng án p í, lệ p í  ò  án: Bà M i   ị Lệ H đượ  miễn án 

phí.  

Vì  á  lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn  ứ vào k oản 1 Điều 308  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự. 

2. K ông   ấp n ận yêu  ầu k áng  áo  ủ  bà M i   ị Lệ H;  

3. Giữ nguyên Bản án sơ t ẩm số 19/2026/LĐ-S  ngày 15 t áng 6 năm 

2026  ủ   ò  án n ân dân k u vự  7, tỉn   ây Nin . 

4. Căn  ứ vào điểm   K oản 1 Điều 32; Điều 35; điểm   K oản 1 Điều 39; 

Điều 92; Điều 147  ủ  Bộ luật  ố tụng dân sự năm 2015, sử  đổi, bổ sung năm 

2025; K oản 11 Điều 34, Điều 39, Điều 41, Điều 42, Điều 44, Điều 45, Điều 47, 

Điều 48, Điều 63, Điều 64  ủ  Bộ luật L o động năm 2019; K oản 2 Điều 7; 

K oản 1 Điều 74; K oản 1 Điều 76 Luật Do n  ng iệp năm 2020; Điều 3, Điều 

4 Ng ị quyết số 81/2025/UB VQH15 ngày 27-6-2025  ủ  Ủy b n   ường vụ 

Quố   ội về t àn  lập  ò  án n ân dân  ấp tỉn ,  ò  án n ân dân k u vự ; quy 

địn  p ạm vi t ẩm quyền t eo lãn  t ổ  ủ   ò  án n ân dân  ấp tỉn ,  ò  án 

n ân dân k u vự ; Điều 38, Điều 41, K oản 4 Điều 114  ủ  Ng ị địn  số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14-12-2020  ủ  C ín  p ủ quy địn    i tiết và  ướng 

dẫn t i  àn  một số điều  ủ  Bộ luật L o động về điều kiện l o động; điểm   

K oản 1 Điều 12, K oản 1 Điều 26 Ng ị quyết số 326/2016/UB VQH14 ngày 

30-12-2016  ủ  Ủy b n   ường vụ Quố   ội quy địn  về mứ  t u, miễn, giảm, 

t u, nộp, quản lý và sử dụng án p í và lệ p í  ò  án.  uyên xử:  

4.1. K ông   ấp n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  nguyên đơn bà Mai 

  ị Lệ H đối với bị đơn Công ty trá   n iệm  ữu  ạn một t àn  viên S, về việ  

tr n    ấp đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động, về bà H yêu  ầu: 

Hủy bỏ, t u  ồi Quyết địn    ấm dứt  ợp đồng l o động số 2312-

2025/QĐ-IBSVN-07 ngày 23-12-2025. 

Bồi t ường do đơn p ương   ấm dứt  ợp đồng l o động là 02 t áng lương, 

tương đương số tiền là 14.680.000 đồng. 

   n  toán tiền lương, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất 

ng iệp là 21,5% trên tổng lương   o n ững ngày k ông đượ  làm việ , tín  từ 

ngày 04-01-2026   o đến ngày 08-6-2026. Cụ t ể: tiền lương là 36.700.795 

đồng, tiền bảo  iểm xã  ội, bảo  iểm y tế, bảo  iểm t ất ng iệp là 7.890.671 

đồng ( ín  t eo mứ  lương t ự  lãn  là 7.340.159 đồng). 

4.2. Về án p í sơ t ẩm: Bà M i   ị Lệ H đượ  miễn tạm ứng án p í, án 

phí. 

4.3. Về án p í p ú  t ẩm: Bà M i   ị Lệ H đượ  miễn tạm ứng án p í, án 

p í p ú  t ẩm. 

https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20tr%C3%A1ch%20nhi%E1%BB%87m%20h%E1%BB%AFu%20h%E1%BA%A1n%20m%E1%BB%99t%20th%C3%A0nh%20vi%C3%AAn%20S%E1%BA%A3n%20xu%E1%BA%A5t%20IBS%20Vi%E1%BB%87t%20Nam
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20H%E1%BA%B1ng
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://tla-embed.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Mai%20Th%E1%BB%8B%20L%E1%BB%87%20H%E1%BA%B1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201991%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%E1%BA%A4p%20T%C3%A2n%20Xu%C3%A2n,%20x%C3%A3%20C%E1%BA%A7n%20Giu%E1%BB%99c,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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5. Các quyết định khác của bản án sơ t ẩm không có kháng cáo, kháng 

nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

7. Về  ướng dẫn thi hành án:  rường hợp bản án được thi hành theo quy 

định tại Ðiều 2 của Luật Thi hành án dân sự t ì người được thi hành án dân sự, 

người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu 

thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị  ưỡng chế t i  àn  án t eo quy định 

tại  á  Điều 6, 7 và 36 của Luật Thi hành án; thời hiệu thi  àn  án được thực 

hiện t eo quy định tại Ðiều 34 của Luật Thi hành án dân sự năm 2025. 

Nơi nhận: 
- TANDTC; 

- VKSNDTC; 

- TAND Khu vực 7; 

- VKSND tỉnh Tây Ninh; 

- Phòng THADS Khu vực 7; 

- Phòng GĐ, K ,   & HA; 

- Cá  đương sự; 

- Lưu tập án; 

- Lưu  ồ sơ vụ án. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 

 


